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20/05/2022 Market Today: Cung cầu thị trường cân bằng trong phiên cuối tuần 
 

 

Diễn biến thị trường trong phiên 

Rating VNI HNI UPCOM 

Điểm 1,240.71 307.02 94.11 

% ngày -0.07% -0.32% -0.50% 

% tuần 4.90% 1.53% 0.53% 

% tháng -10.40% -19.21% -11.55% 

% năm -2.93% 4.04% 18.01% 

GTGD (Tỷ VND)     

Trong 
ngày 

12,446 1,658 823 

TB 1 tuần 13,581 1,703 738 

TB 1 
tháng 

17,014 1,888 911 

Khối ngoại (Tỷ VND)     
Mua 902.15 9.51 60.89 

Bán 1,322.35 7.54 22.40 

Giá trị 
ròng 

-420.21 1.97 38.49 

Độ rộng TT     
Mã Tăng 185 100 229 

Mã Giảm 159 99 182 

Không 
Đổi 

78 155 492 

Chỉ số chính     
P/E 13.35 14.86 17.92 

Vốn hóa 
TT 4,956 361 1,267 
(ngàn tỷ) 

LS Cổ tức 3.46% 1.89% 6.14% 

Error! Not a valid link.Nguồn: Bloomberg – YSVN 
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

Thị trường tiếp tục trạng thái giằng co và phân hoá trong phiên cuối tuần. 

Chỉ số VNI-Index đóng cửa giảm 0.07% dừng tại 1240.71 điểm, HNX-Index 

giảm 0.32%, Upcom-Index giảm 0.5%. Giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 

13,750 tỷ đồng trên cả 3 sàn. 

Thị trường diễn biến cân bằng trong phiên cuối tuần khi điều chỉnh trong 

phiên chiều nhưng lực cầu giá thấp vẫn khá chủ động. Nhóm cổ phiếu Tài 

chính phân hoá mạnh khi ACB, BVH, HDB, MBB, TPB, VPB tăng giá trong 

khi BID, VCB, SSI, STB, TCB giảm giá.   

Dòng tiền có xu hướng vào ở nhóm vốn hóa vừa như DXG (+5.7%), GEX 

(+1.8%), HSG (+2.4%), NKG (+3.5%), DCM (+3.8%), DPM (+3.7%), DIG 

(+6.3%)…  

Khối ngoại bán ròng hơn 380 tỷ đồng trong phiên hôm nay. HPG (165 tỷ), 

SSI (137 tỷ), VIC (71 tỷ) dẫn đầu ở chiều bán ròng. Ở chiều ngược lại, DPM 

(138 tỷ), FUEVFVND (41 tỷ), DCM (30 tỷ) dẫn đầu ở chiều mua ròng. 

 

QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN 

Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đi ngang quanh vùng giá 

hiện tại và chỉ số VN-Index có thể cũng sẽ kiểm định lại ngưỡng 1,200 điểm 

nếu thanh khoản tiếp tục sụt giảm. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai 

đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên các chỉ số có thể sẽ tiếp tục biến động hẹp 

ở các phiên giao dịch đầu tuần. Điểm tích cực là chỉ báo tâm lý ngắn hạn 

tiếp tục hồi phục từ vùng bi quan quá mức và hình thành tín hiệu phân kỳ 

tăng giá với các chỉ số cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giảm bi quan hơn 

và rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu giảm dần, nhưng lưu ý mức rủi ro vẫn còn 

rất cao. 

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức GIẢM. Do đó, 

chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục đứng ngoài 

và quan sát thị trường. Đồng thời, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể giải ngân 

thăm dò với tỷ trọng thấp dưới 5% ở các cổ phiếu đã xuất hiện tín hiệu mua 

ngắn hạn và có mức tăng trưởng cao. 

Theo đồ thị tuần, các chỉ số đang trong giai đoạn hồi phục kỹ thuật và chúng 

tôi kỳ vọng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà hồi phục trong tuần giao dịch tới. 

Đồng thời, xu hướng trung hạn vẫn duy trì ở mức GIẢM và dòng tiền trung 

hạn vẫn tiếp tục suy yếu. Điểm tích cực là chỉ số VN-Index vẫn đang giữ 

được vùng 1,200 – 1,300 điểm cho nên xu hướng dài hạn vẫn duy trì ở mức 

tăng, đặc biệt chỉ báo tâm lý trung hạn đã giảm sâu vào vùng bi quan quá 

mức cho thấy khả năng xác lập vùng đáy trung hạn là cao hoặc thị trường 

có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi trung hạn. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các 

nhà đầu tư trung hạn có thể dừng bán và quan sát thị trường. 

Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: https://ysradar.yuanta.com.vn/ 

 

 

https://ysradar.yuanta.com.vn/
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BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

 
Diễn biến thị trường của chỉ số VN-Index 

 
   Diễn biến thị trường của chỉ số HNX-Index 

 

Chỉ số  
Xu hướng 

ngắn hạn  
Xu hướng 
trung hạn  

Mức 
kháng cự 

1  

Mức 
kháng cự 

2  

Mức hỗ 
trợ 1  

Mức hỗ 
trợ 2  

Chỉ số VN-Index  GIẢM GIẢM 1500 1530 1310 1200 

Chỉ số HNX-Index  GIẢM GIẢM 470 500 300 180 

Chỉ số VN30  GIẢM GIẢM 1550 1570 1445 960 

Chỉ số VNMidcaps  GIẢM GIẢM 1,730 1800 1650  963 

Chỉ số 

VNSmallcaps  
GIẢM GIẢM 1430 1450 1400 804 
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Sàn GDCK TPHCM (HSX)  Sàn GDCK Hà Nội (HSX)   Sàn GDCK UPCoM (UPCoM) 

  Điểm Chg%    Điểm Chg%     Điểm Chg% 

VNI 1240.71 -0.07%  HNI 307.02 -0.32%   UPCoM 94.11 -0.50% 

VN30 1282.51 -0.08%  HN30 545.73 0.31%         

VN Mid 1677.28 0.69%  
VNX 
AllSh 

1257.42 0.20%         

VN Small 1607.42 0.86%                

         

GDKN 
GTGD (tỷ 

VND) 
   GDKN 

GTGD (tỷ 
VND) 

    GDKN 
GTGD (tỷ 

VND) 
  

Mua 902.15    Mua 9.51     Mua 60.89   

Bán 1322.35    Bán 7.54     Bán 22.40   

GT ròng -420.21    GT ròng 1.97     GT ròng 38.49   

         

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg%  

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg%   

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg% 

TVS 2200 7.00%  HTP 3600 10.00%   BSR 1204 5.40% 

CKG 1300 6.99%  AMV 800 9.88%   PVX 226 4.71% 

PET 2300 6.95%  HUT 2300 9.75%   HVG 140 4.12% 

CII 1350 6.94%  DTD 1000 4.17%   BVB 550 3.96% 

HAX 1300 6.88%  DP3 3500 3.78%   DDV 798 3.91% 

         

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg%  

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND 
Chg%   

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg% 

FUESSV
FL 

-1030 -5.57%  THD -4200 -6.98%   PGB -1746 -6.90% 

FUEVFV
ND 

-1370 -4.98%  PVC -800 -3.48%   SSH -3841 -4.29% 

KPF -700 -4.73%  DL1 -200 -2.90%   VNB -325 -2.23% 

AGM -1300 -4.15%  VNR -700 -2.89%   CSI -1061 -1.30% 

HAH -3100 -4.07%  PVS -800 -2.83%   QNS -491 -1.09% 

*GTVH > 500 tỷ đồng, GTDG >1.5 tỷ đồng        

GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng    
GTVH  
cao nhất 

Tỷ đồng     
GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng   

VCB 359,671    KSF 26,400     ACV 185,637   

VIC 297,106    THD 21,070     VGI 89,677   

VHM 291,743    NVB 19,488     MCH 73,839   

GAS 202,496    IDC 15,000     BSR 69,082   

BID 175,278    BAB 14,611     VEA 57,079   

         

KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối 
lượng 

TB 30 ngày  
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối 
lượng 

TB 30 ngày   
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối 
lượng 

TB 30 ngày 

HAG 20,467,100 13,762,005  PVS 
10,653,99

7 
12,046,511   BSR 

10,138,74
0 

6,750,402 

SSI 16,547,700 13,874,665  SHS 8,594,754 6,992,577   PVX 3,471,977 1,263,885 

STB 14,328,800 17,139,715  HUT 4,715,348 3,417,830   C4G 3,454,145 3,388,623 

HPG 13,929,400 19,684,780  CEO 4,627,547 4,801,136   VHG 2,491,058 4,162,302 

GEX 13,138,400 13,513,845  IDC 3,130,291 3,564,984   HVG 2,466,510 788,683 

      

  Nguồn: BloomBerg & YSVN     
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DIỄN BIẾN GIAO DỊCH CÁC NHÓM NGÀNH  

 
 

 
Nguồn: FiinPro – YSVN 
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-4.0% -3.0% -2.0% -1.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0%

Quỹ đầu tư

Bia và đồ uống

Thuốc lá

Sản xuất & Phân phối Điện

Bảo hiểm phi nhân thọ

Thiết bị, Dịch vụ và Phân phối Dầu khí

Nước & Khí đốt

Sản xuất thực phẩm

Viễn thông cố định

Kim loại

Phân phối thực phẩm & dược phẩm

Ngân hàng

Du lịch & Giải trí

Dịch vụ tài chính

Hàng hóa giải trí

Bất động sản

Bảo hiểm nhân thọ
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Hàng gia dụng
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Hàng công nghiệp

Lâm nghiệp và Giấy

Công nghiệp nặng

Viễn thông di động

Truyền thông

Điện tử & Thiết bị điện

Ô tô và phụ tùng

Xây dựng và Vật liệu

Hàng cá nhân

Thiết bị và Phần cứng

Hóa chất

Sản xuất Dầu khí
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THỐNG KÊ GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 
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UPCOM

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

DPM 130,082 HPG 165,731 

FUEVFVND 41,453 SSI 137,144 

DCM 29,879 VIC 71,650 

HDB 21,693 DGC 44,232 

HDG 20,723 VCI 31,956 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HSX 

 
 
 
 
 
 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

CEO 3,083 DP3 1,409 

IDC 2,895 PVS 1,278 

PVI 1,186 DL1 881 

NVB 431 CLH 497 

VNR 77 THD 475 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HNX 

 
 
 

 
 

 

Mã CK 
Giá trị mua 

ròng (tr. 
VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

BSR 46,315 NTC 2,328 

VEA 2,716 CLX 973 

ACV 1,078 BVB 710 

CMT 722 CSI 695 

MCM 240 VLB 344 
     

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn UPCoM 

 
Nguồn: FiinPro – YSVN 
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THỐNG KÊ GIAO DỊCH TỰ DOANH  
  

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

APH 30,000 BCM 20,294 

FPT 20,224 HDG 13,305 

VPB 14,295 HPX 10,200 

MWG 13,972 MSN 7,580 

PNJ 13,725 DGC 4,340 

   
 

Top 5 các mã đạt GDTD lớn nhất 

 
 
CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 
 

 
 

Nguồn: FiinPro – YSVN 
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Dữ liệu thị trường các quốc gia trong khu vực  

Nguồn: BloomBerg & YSVN, 2014 
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Diễn biến các thị trường trong khu vực

SET Index (ThaiLand) JCI Index (Indonesia)

PCOMP Index (Philippines) VNINDEX (VietNam)

 Thái Lan Indonesia Philippines Việt Nam 

P/B  1.6x 2.1x 1.7x 2.1x 

P/E  17.6x 16.93 19.4x 13.5x 

ROE % 9.40 12.78 8.95 15.76 

ROA % 2.38 3.27 2.03 2.58 

Vốn hóa 
Tỷ 

USD 
554.16 616.30 177.83 212.83 

GTGD 
Tỷ 

USD 
1.53 1.15 0.12 0.50 

LS cổ 
tức 

% 2.75 2.28 1.91 1.33 
0.0x

5.0x

10.0x

15.0x

20.0x

25.0x

P/B P/E ROE ROA

SET Index Thái Lan JCI Index Indonesia

PCOMP Index Philippines VNINDEX Index Việt Nam
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hien.ly@yuanta.com.vn 

Quách Đức Khánh 
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hong.nguyen@yuanta.com.vn 
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Appendix A: Important Disclosures 
Analyst Certification 

Each research analyst primarily responsible for the content of this research report, in whole or in part, certifies that with respect 

to each security or issuer that the analyst covered in this report: (1) all of the views expressed accurately reflect his or her personal 

views about those securities or issuers; and (2) no part of his or her compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related 

to the specific recommendations or views expressed by that research analyst in the research report. 

Ratings Definitions 

BUY: We have a positive outlook on the stock based on our expected absolute or relative return over the investment period. Our 

thesis is based on our analysis of the company’s outlook, financial performance, catalysts, valuation and risk profile.  We 

recommend investors add to their position. 

HOLD-Outperform: In our view, the stock’s fundamentals are relatively more attractive than peers at the current price. Our thesis 

is based on our analysis of the company’s outlook, financial performance, catalysts, valuation and risk profile.  

HOLD-Underperform: In our view, the stock’s fundamentals are relatively less attractive than peers at the current price.  Our 

thesis is based on our analysis of the company’s outlook, financial performance, catalysts, valuation and risk profile.  

SELL: We have a negative outlook on the stock based on our expected absolute or relative return over the investment period. 

Our thesis is based on our analysis of the company’s outlook, financial performance, catalysts, valuation and risk profile.  We 

recommend investors reduce their position. 

Under Review: We actively follow the company, although our estimates, rating and target price are under review. 

Restricted: The rating and target price have been suspended temporarily to comply with applicable regulations and/or Yuanta 

policies. 

 

Note: Yuanta research coverage with a Target Price is based on an investment period of 12 months.  Greater China Discovery 

Series coverage does not have a formal 12 months Target Price and the recommendation is based on an investment period 

specified by the analyst in the report. 

 
Global Disclaimer 

© 2018 Yuanta. All rights reserved. The information in this report has been compiled from sources we believe to be reliable, but 

we do not hold ourselves responsible for its completeness or accuracy. It is not an offer to sell or solicitation of an offer to buy 

any securities. All opinions and estimates included in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change 

without notice.  

 

This report provides general information only. Neither the information nor any opinion expressed herein constitutes an offer or 
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